
        

Động cơ điện không đồng bộ khởi động điện dung , vỏ nhôm, 1 pha MC 

Model 

Công suất Dòng 

điện 

(A) 

Hệ số 

công suất 

Hiệu 

ứng(%) 

Tốc độ vòng 

quay 

(r/min) 

Momen 

xoắn mặc 

định  

Dòng điện 

liên tục 

(A) 

Momen xoắn 

lớn nhất kW HP 

MC711-2 0.18 0.24 1.89 0.72 60 2750 3 6.5 1.8 

MC712-2 0.25 0.33 2.4 0.74 64 2770 3 6.5 1.8 

MC801-2 0.37 0.5 3.36 0.77 65 2800 2.8 6.5 1.8 

MC802-2 0.55 0.75 4.65 0.79 68 2810 2.8 6.5 1.8 

MC90S-2 0.75 1 6.09 0.8 70 2820 2.5 6.5 1.8 

MC90L-2 1.1 1.5 8.68 0.8 72 2820 2.5 6.5 1.8 

MC100L1-2 1.5 2 11.4 0.81 74 2830 2.5 7 1.8 

MC100L2-2 2.2 3 16.5 0.81 75 2830 2.2 7 1.8 

MC112M-2 3 4 21.9 0.82 76 2840 2.2 7 1.8 

MC711-4 0.12 0.16 1.88 0.58 50 1350 3 6 1.8 

MC712-4 0.18 0.24 2.49 0.62 53 1370 3 6 1.8 

MC801-4 0.25 0.33 3.11 0.63 58 1400 2.8 6 1.8 

MC802-4 0.37 0.5 4.24 0.64 62 1410 2.8 6 1.8 

MC90S-4 0.55 0.75 5.49 0.69 66 1420 2.5 6 1.8 

MC90L-4 0.75 1 6.87 0.73 68 1420 2.5 6 1.8 

MC100L1-4 1.1 1.5 9.52 0.74 71 1430 2.5 6.5 1.8 

MC100L2-4 1.5 2 12.5 0.75 73 1430 2.5 6.5 1.8 

MC112M-4 2.2 3 17.8 0.76 74 1440 2.2 6.5 1.8 

 


